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STT TÊN SẢN PHẨM HÌNH 

ẢNH ĐVT GIÁ BÁN 

(VNĐ)
GIÁ BÁN 

SAU CK
MÃ SP LĨNH VỰC ĐỘ 

TUỔI DÒNG NOTE

1 Bóng múi Montessori cái        206.000         159.000 MJO 009
CẢM 

QUAN
6-12 

THÁNG
MOTA 
KIDS

2
Bóng gai cầm nắm & gặm 

nướu cái          79.000           59.000 MJO 017
CẢM 

QUAN
6-12 

THÁNG
MOTA 
KIDS

3
Set 3 vòng tròn giác quan 

Montessori lồng nhau cái        103.000           89.000 MJO 006
CẢM 

QUAN
6-12 

THÁNG
MOTA 
KIDS

4
Chuỗi hạt giác quan 

Montessori
cái        115.000           89.000 MJO 027

CẢM 
QUAN

6-12 
THÁNG

MOTA 
KIDS

5
Bóng len Montessori cầm 

nắm & gặm nướu cái          77.000           59.000 MJO 007
CẢM 

QUAN
6-12 

THÁNG
MOTA 
KIDS

6 Thảm định vị ăn dặm cái        119.000           89.000 MJO 018
CẢM 

QUAN
6-12 

THÁNG
MOTA 
KIDS

7 Treo trắng đen cái        138.000           99.000 MJO 013
CẢM 

QUAN
0-3 

THÁNG
MOTA 
KIDS

8 Treo bát diện cái        121.000           99.000 MJO 014
CẢM 

QUAN
0-3 

THÁNG
MOTA 
KIDS

9 Treo Vũ công cái        154.000           99.000 MJO 015
CẢM 

QUAN
0-3 

THÁNG
MOTA 
KIDS

10 Treo Gobbi cái        145.000           99.000 MJO 016
CẢM 

QUAN
0-3 

THÁNG
MOTA 
KIDS

11
Thẻ kích thích thị giác (5 thẻ 

10 hình) + HDSD giấy cái          26.000           19.000 MJO 010
CẢM 

QUAN
0-6 

THÁNG
MOTA 
KIDS

12 Kệ chữ A cao cấp cái        564.000         189.000 MJO 012
CẢM 

QUAN
0-6 

THÁNG

13
Balo động vật thần thoại kèm 

thảm chơi mô hình cái        667.000         329.000 MJ387722 BAOLO
3-6 

TUỔI

14
Balo nông trại kèm thảm chơi 

mô hình
cái        667.000         329.000 MJ387719 BAOLO

3-6 
TUỔI

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM GIÁ SỐC
MOTA xin trân trọng cám ơn quý khách hàng đã tin dùng sản phẩm và dịch vụ của công ty. 

Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá cụ thể như sau:

CÔNG TY TNHH MOTA EDU SOLUTIONS

30 Đường số 14, P. An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM, Việt Nam
Hotline: 0943797908          Email: contact@mota.com.vn

Giáo cụ chính hãng 
được tin dùng bởi giáo viên AMI/ AMS/ IMC/ SOL…

https://mota.com.vn        https://giaocu.com/
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15
Balo khủng long kèm thảm 

chơi mô hình cái        667.000         329.000 MJ387718 BAOLO
3-6 

TUỔI

16
Tạp dề cho bé 0-3 tuổi
- Màu xanh dương nhạt Cái          80.000           49.000 MTV 11 Đồ dùng 0-3

17
Tạp dề cho bé 0-3 tuổi

- Màu vàng
Cái          80.000           49.000 MTV 12 Đồ dùng 0-3

18
Tạp dề cho bé 0-3 tuổi - Màu 

xanh nõn chuối Cái          80.000           49.000 MTV 13 Đồ dùng 0-3

19
Tạp dề cho bé 0-3 tuổi - Màu 

hồng Cái          80.000           49.000 MTV 14 Đồ dùng 0-3

20
Tạp dề cho bé 3-6 tuổi- Màu 

xanh dương nhạt Cái        100.000           59.000 MTV 11a Đồ dùng 3-6

21
Tạp dề cho bé 3-6 tuổi - Màu 

vàng
Cái        100.000           59.000 MTV 12a Đồ dùng 3-6

22
Tạp dề cho bé 3-6 tuổi- Màu 

xanh nõn chuối Cái        100.000           59.000 MTV 13a Đồ dùng 3-6

23
Tạp dề cho bé 3-6 tuổi - Màu 

hồng Cái        100.000           59.000 MTV 14a Đồ dùng 3-6

24
Tạp dề người lớn - Màu xanh 

dương nhạt Cái        120.000           79.000 MTV 15 Đồ dùng

25 Tạp dề người lớn - Màu vàng Cái        120.000           79.000 MTV 16 Đồ dùng

26 Khay Lớn (30x40x4 cm) Cái        211.000         119.000 MTK 01 Đồ dùng 1-6

27 Khay Vừa (22x30x4cm) Cái        191.000           99.000 MTK 02 Đồ dùng 1-6

28 Khay Nhỏ (20x25x4cm) Cái        187.000           99.000 MTK 03 Đồ dùng 1-6

29
Vòng đời tự nhiên - Hạt mầm 

lớn lên như thế nào? Cái        144.000         129.000 MDK259 Sinh học 3-6

30
Vòng đời tự nhiên - Ếch lớn 

lên như thế nào? Cái        144.000         129.000 MDK256 Sinh học 3-6

31
Vòng đời tự nhiên - Gà trống 

lớn lên như thế nào? Cái        144.000         129.000 MDK255 Sinh học 3-6
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32
Vòng đời tự nhiên - Rùa lớn 

lên như thế nào? Cái        144.000         129.000 MDK254 Sinh học 3-6

33
Vòng đời tự nhiên - Bướm 

lớn lên như thế nào? Cái        144.000         129.000 MDK253 Sinh học 3-6

34
Túi đựng chăn gối vải 
Canvas in logo trường

(nhận từ 50 bộ)
Cái        166.000         116.200 MTV 03 Đồ dùng 3-6

Đặt tối 
thiểu 50 

sp

35
Sét chăn/ nệm & gối vải satin 

cotton Hàn
(nhận từ 50 bộ)

Bộ        640.000         448.000 MTV 02 Đồ dùng 3-6
Đặt tối 

thiểu 50 
sp

36 Thảm Lớn 70x110 cm Cái        199.000         199.000 MTT 01 Đồ dùng 1-6

37 Thảm Vừa 60x80 cm Cái        159.000         159.000 MTT 02 Đồ dùng 1-6

38 Thảm Nhỏ 40x60 cm Cái        109.000         109.000 MTT 03 Đồ dùng 1-6

39
Khay đựng giấy cho Mảnh 

ghép để vẽ Cái        190.000         159.000 MTK 04 Đồ dùng 3-6

Ghi chú:

Giá trên đã bao gồm 5% thuế GTGT
Bảng báo giá chỉ áp dụng trong vòng 10 ngày kể từ ngày khách hàng nhận báo giá
Thời gian giao hàng: tùy theo yêu cầu và tính chất từng đơn hàng

Nội thành TP. HCM: 2-3 ngày làm việc
Ngoại thành TP.HCM: 3-6 ngày làm việc

Phí vận chuyển (Trừ nội thất và Bộ vận động ngoài trời):
Đơn hàng từ 5 triệu: Hổ trợ, nhưng không vượt quá 3% giá trị đơn hàng.

Đơn hàng dưới 5 triệu: Hỗ trợ 50% phí vận chuyển, nhưng không vượt quá 3% giá trị đơn hàng.
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